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BÁO CÁO 
Về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng 

dự án Luật Hành chính công


        Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; các Nghị quyết của Quốc hội (Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 8/6/2017 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; Nghị quyết số 57/2018/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018). Ngay sau khi được thành lập, Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công đã tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình thi hành pháp luật có liên quan đến hành chính công; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến đại diện các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học về các vấn đề có liên quan đến hành chính công; tổ chức nghiên cứu xây dựng dự thảo Luật Hành chính công; nghiên cứu xác định vấn đề giới và lồng ghép vấn đề giới trong dự thảo Luật. Sau đây Ban soạn thảo báo cáo một số nội dung chính của dự án Luật Hành chính công; xác định vấn đề giới, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới và đánh giá tác động các quy định về giới trong dự thảo luật hành chính công.
        1. Về dự thảo Luật Hành chính công  
        Việc xây dựng, ban hành Luật Hành chính công nhằm mục đích sau đây:

1) Nhằm thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, các Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành trung ương lần thứ 4, 5, 6 và 7 (khóa XII) của Đảng
; cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về quản lý hành chính nhà nước, bảo đảm quyền con người, quyền công dân. 

2) Góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, từng bước chuẩn hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy xã hội hóa cung ứng dịch vụ công; xác định rõ hơn mối quan hệ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

3) Tăng cường bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính; góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, công khai, minh bạch, có hiệu lực, hiệu quả; tạo cơ sở pháp lý từng bước thực hiện “Chính phủ điện tử”, “Chính phủ số”, tăng cơ hội, giảm thách thứ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nâng sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế.
 2. Xác định vấn đề giới trong dự án Luật Hành chính công 

        Dự thảo luật hành chính công quy định các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước, sử dụng nguồn lực công để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền cung cấp dịch vụ công theo quy định của pháp luật; quy định quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức yêu cầu, giải quyết thủ tục hành chính; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức tham gia cung ứng dịch vụ công và quy định các vấn đề khác về thủ tục hành chính, dịch vụ công có liên quan đến cá nhân, tổ chức.

        Đồng thời, dự thảo Luật Hành chính công còn quy định đối tượng áp dụng là “Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến quy định, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công” (Điểm g khoản 1 Điều 2).

Như vậy, theo quy định nêu trên, Ban soạn thảo nhận thấy dự thảo Luật Hành chính công có tính giới, vì dự thảo luật không chỉ điều chỉnh, áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức mà còn điều chỉnh, áp dụng đối với các cá nhân, bao gồm cả nam - nữ có liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và khẳng định dự thảo luật này có tính giới. 
3. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Luật Hành chính công  
Sau khi xác định dự thảo luật hành chính công có vấn đề về giới, trong quá trình soạn thảo luật hành chính công, Ban soạn thảo đã nghiên cứu các quy định của Luật bình đẳng giới và các văn bản pháp luật có liên quan về giới để xem xét mục đích, yêu cầu và các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới, cũng như quy trình cách thức để phân tích, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong các quy định của dự thảo luật. Ban soạn thấy nhận thấy trong dự thảo luật hành chính công có 4 điều khoản có thể lồng ghép vấn đề bình đẳng giới và đã thực hiện lồng ghép giới như sau:

3.1. Tại Khoản 2 Điều 4 của dự thảo luật quy định về các nguyên tắc chung của thủ tục hành chính và dịch vụ công có quy định:     

“2. Bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan, không phân biệt đối xử; tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức”.
Ban soạn thảo nhận thấy Điều 4 (Nguyên tắc chung đối với thủ tục hành chính và dịch vụ công) là một điều luật rất quan trọng, có tính chất chi phối, chỉ đạo xuyên suốt quá trình xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính và dịch vụ công. Do đó, Ban soạn thảo đã quy định nguyên tắc chung là “Bình đẳng, …. không phân biệt đối xử” trong Điều này nhằm bảo đảm bình đẳng, không phân biệt đối xử giữa các chủ thể tham gia các quan hệ pháp luật về thủ tục hành chính, dịch vụ công, bao gồm bảo đảm bình đẳng, không phân biệt đối xử về giới giữa các cá nhân - nam, nữ. Từ quy định nguyên tắc của Điều luật này, đã đặt ra yêu cầu đối với các cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về hành chính công; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền sử dụng nguồn lực công để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công; cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, v v ….phải bảo đảm bình đẳng, không được phân biệt đối xử, bao gồm không phân biệt đối xử về giới. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định này của luật, phân biệt đối xử về giới thì sẽ bị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.  
3.2. Tại điểm i, khoản 1 Điều 5 của dự thảo luật quy định nghiêm cấm hành vi “...Phân biệt đối xử về giới, dân tộc, tôn giáo trong giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công.”

Ban soạn thảo nhận thấy, một trong những biện pháp quan trọng để ngăn chặn các hành vi phân biệt đối xử về giới là đưa ra quy định nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới trong việc giải quyết thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ công. Các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền cung cấp dịch vụ công; giải quyết thủ tục hành chính không được phân biệt đối xử về giới; luôn phải bảo đảm sự công bằng, bình đẳng và không phân biệt đối xử về giới giữa nam và nữ trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công.

        3.3. Tại Khoản 4 Điều 7 của dự thảo luật quy định yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính phải “Đảm bảo quyền bình đẳng, công bằng, không phân biệt đối xử về giới trong việc thực hiện thủ tục hành chính”.

        Để cụ thể hóa các quy định tại Chương I (Những quy định chung) thì tại khoản 3, Điều 7, Chương II của dự thảo luật đã quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền khi giải quyết thủ tục hành chính phải bảo đảm quyền bình đẳng, công bằng, không được phân biệt đối xử về giới đối với các cá nhân nam, nữ khi giải quyết thủ tục hành chính.  
        3.4. Tại điểm c Khoản 1 Điều 22 của dự thảo luật quy định yêu cầu cung ứng dịch vụ hành chính công phải “Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, quyền bình đẳng, không phân biệt đối xử trong việc cung ứng dịch vụ hành chính công”.
      Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công là một trong hoạt động quan trọng, vì vậy Ban soạn thảo có quy định yêu cầu đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền cung ứng dịch vụ hành chính công phải “Bảo đảm ….quyền bình đẳng, không phân biệt đối xử trong việc cung ứng dịch vụ hành chính công”, bao gồm không được phân biệt đối xử về giới giữa các cá nhân nam, nữ khi được cung ứng dịch vụ hành chính công. 
          4. Đánh giá tác động về các quy định lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo luật hành chính công 

       Như  phần trên có trình bầy, Ban soạn thảo xác định dự thảo Luật Hành chính công có tính giới và đã lồng ghép vấn đề bình đẳng giới tại 4 điều khoản của dự thảo luật. Các quy định này sẽ có tác động tới mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các quy định về thủ tục hành chính, dịch vụ công và những tổ chức, cá nhân được hưởng lợi ích từ việc giải quyết các thủ tục hành chính, cung ứng các dịch vụ công. Các quy định về giới trong dự thảo luật hành chính công còn nhằm yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong giải quyết các thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo đảm sự công bằng, công khai minh bạch, bình đẳng và không phân biệt đối xử về giới. Vì vậy, Ban soạn thảo nhận thấy nếu các quy định này của luật được thông qua, thì khi thực hiện các quy định về giới trong luật này, Nhà nước và xã hội không phải chi ngân sách, nguồn nhân lực; không tốn kém về kinh phí, nhưng sẽ mang lại lợi ích cho xã hội rất lớn, góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới.             
Trên đây là Báo cáo một số vấn đề liên quan đến dự án Luật Hành chính công; xác định vấn đề giới, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới và đánh giá tác động các quy định về giới trong dự thảo luật hành chính công./. 

	Nơi nhận: 
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� Gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức sự nghiệp công lập…
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